Chương V: YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

[bookmark: _Hlk170308654]Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Tên kế hoạch mua sắm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1-DH) các gói thầu thuộc nguồn vốn SXKD điện năm 2025 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải;
- Tên gói thầu: 14DH-SXKD-2025: Cung cấp vật tư, thiết bị đo lường, điều khiển C&I cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 Mở rộng;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Địa điểm cung cấp: Kho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - Khóm Mù U, Phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành cung cấp hàng hóa. Trong đó, thời gian cung cấp hàng hóa là 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, thời gian nghiệm thu thanh quyết toán 60 ngày.
- Mô tả thông tin liên quan đến hàng hóa thuộc gói thầu:
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa
	Thông tin về ký mã hiệu/Nhà sản xuất theo thiết kế/nhà sản xuất chủ đầu tư đang sử dụng
	Hạng mục yêu cầu chứng minh tương đương 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1 
	Van điện từ
	Mã thiết bị: VF5244-4DZ1-04F
NSX: SMC
	X

	2 
	Bộ điều khiển lọc bụi tĩnh điện
	Model: MVC-196 (Microcomputer Automatic Voltage Controller for HV Silicon Rectifying Transformer, 
Model: GGAj02-1.8A/72kV 185kVA)
NSX: Fujian Longking
	X

	3 
	Bộ điều khiển phun dầu vành răng lớn máy nghiền
	Model: SM-E 42012
Nguồn cấp: 220VAC
NSX: Bijur Delimon
	X

	4 
	Bộ hiển thị nhiệt độ
	Model: TK4W-A4SN
Size: DIN W 96 X H48mm
Power supply: 100~240VAC
NSX: Autonics
	X

	5 
	Cảm biến boiler leakage
	Sonic Sensor
Type: DZXL-VI
Voltage: 12/24VDC
(Bao gồm giắc kết nối)
NSX: Eastern boiler control Co.,Ltd
	X

	6 
	Cảm biến đo nồng độ axit/bazơ
	Mã đầu dò: TB4680E03
NSX: ABB
	X

	7 
	Cơ cấu truyền động khí nén (Pneumatic Actuator)
	Type: DA 52
Code/Model: 82DA0010
Working press: 8 bar MAX
Working temp: -20°C + 85°C
NSX: VABIA
	X

	8 
	Màn hình điều khiển máy nén khí điều khiển
	PN: 46854014 VERSION 24580995-V350
NSX: Ingersoll Rand
	X

	9 
	Màn hình điều khiển máy nén khí tro bay
	Model: 88290007-789
Điện áp: 220V
NSX: Sullair
	X

	10 
	PLC
	Model: 6ES7 214-2BD23-0XB8
NSX: Siemens
	X

	11 
	PLC
	MicroLogix 1400 32 point controller
- CAT: 1766-L32BWA
- SERIES LETTER: B
- FW: 15
- Input: 12-24VDC, CLASS 2
- Relay outputs: 1400VA Max
- Line: 100 - 240VAC, tần số 50-60Hz
NSX: Allen-Bradley
	X

	12 
	Card CPU
	Loại: WZJ-21
Dùng cho thiết bị WZJ-22 Microcomputer DC insulation detector
NSX: XUJI Power Co.,Ltd
	X

	13 
	Board cảm biến (Transducer pressure board)
	Model: 208-050-02
SN: 093413AR
NSX: Air Monitor Corporation (AMC)
	X

	14 
	Board màn hình
	Mã board : CCA-08732-0859
Hàng hóa mua sắm chobộ transmitter đo lưu lượng có thông số sau:
+ Model: 8750WDMT1A1FTSA120CA1
M4C1G1Q4
+ Supply: 12-42 VDC; 1,2A; 15W
+ Output: 4-20 mA
+ S/N: 13195198)
NSX: Rosemount
	X

	15 
	Cảm biến đo nồng độ bụi
	Model: DHT-T10
PN: 1050577
SN: 16418366
NSX: SICK/Germany
	X

	16 
	Ống dẫn quang
	Tổng chiều dài dây quang: 3420 mm
Đầu quang lắp cảm biến: DxL: 8x12mm
Đầu quang bên trong lò: DxL: 8x27mm
(Hàng hóa mua sắm để kết nối với sensor phát hiện ngọn lửa:
Model: 110-12-17
P/N: 38321-22)
NSX: Forney
	X

	17 
	Sensor phát hiện ngọn lửa
	Model: 110-12-17
P/N: 38321-22
NSX: Forney
	X

	18 
	Transmitter đo lưu lượng dầu
	Model: 266DRH.H.S.R.R.S.A.7.LS.B2.C1 
Thông số màng cách ly:
+ S26MA.H.A2.S.SM.B.C.G.Q.7
+ S26MA.L.A2.S.SM.B.C.G.Q.7
NSX: ABB
	X


1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:
- Đối với hàng hoá chào thầu là hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ bản gốc hoặc bản sao y công chứng giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (CO), giấy chứng nhận chất lượng hàng hoá (CQ) và bản chụp tờ khai hải quan (có thể không thể hiện giá trị hàng hóa) có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu;
- Đối với hàng hoá chào thầu là hàng hoá sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp Bản gốc hoặc bản sao y công chứng giấy chứng nhận chất lượng hàng hoá (CQ) hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương (giấy chứng nhận xuất xưởng).
- Hàng hóa giao tại kho bên mua phải mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên vẹn được đóng gói, bảo quản theo đúng quy cách và tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Hàng hóa phải đảm bảo đồng bộ, tương thích với thiết bị hiện hữu của chủ đầu tư, cụ thể:
+ Đồng bộ, tương thích lắp ghép;
+ Đồng bộ, tương thích với đặc tính làm việc của thiết bị: Khả năng chịu lực, làm kín, độ bền,…;
+ Không gây ảnh hưởng tới đặc tính vận hành của thiết bị: Công suất, hiệu suất, tuổi thọ (không gián tiếp là nguyên nhân phát sinh làm hư hỏng các bộ phận còn lại của thiết bị).
- Nhà thầu phải hỗ trợ Chủ đầu tư dịch vụ kỹ thuật (bao gồm cử cán bộ kỹ thuật/Kỹ sư của nhà sản xuất), khi có yêu cầu nhưng không phát sinh chi phí.
b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết:
[bookmark: _Hlk33883647]b1. Thông số kỹ thuật: 
- Hàng hóa cung cấp phải đúngchủng loại, đúng thông số kỹ thuật, phù hợp như mô tả tại Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa tại Điểm c, Khoản 1.2, Mục 1, Chương V.
- Hàng hóa được cung cấp cho gói thầu phải có ký mã hiệu, nhãn mác, thông số kỹ thuật rõ ràng theo quy định của nhà sản xuất.
b2. Nhà sản xuất/Xuất xứ hàng hóa: 
Nhà thầu phải chào hàng hóa có xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT bao gồm tên Nhà sản xuất, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất/chế tạo ra hàng hóa đó. Nhà sản xuất được hiểu theo quy định tại ghi chú (1) của Bảng số 01 và Bảng số 02 Mục 2 Chương III của E-HSMT. 
[bookmark: _Hlk85471469][bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK80]b3. Tài liệu kỹ thuật:
Tài liệu kỹ thuật nhà thầu cung cấp theo E-HSDT để chứng minh hàng hóa Nhà thầu chào có thông số kỹ thuật và chất lượng hàng hóa là phù hợp hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT cụ thể như sau:
- Trường hợp hàng hóa nhà thầu chào trong E-HSDT đúng thông tin về mã hiệu/model/Part number hàng hóa của nhà sản xuất như mô tả tại mục giới thiệu hàng hóa thuộc gói thầu thì không yêu cầu cung cấp tài kỹ thuật chứng minh chất lượng hàng hóa trong E-HSDT. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật hoặc xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa trong quá trình thực hiện hợp đồng..
- Trường hợp nhà thầu chào cùng nhà sản xuất nhưng khác ký mã hiệu hoặc phiên bản được phát hành sau phiên bản đã mô tả tại Mục 1.1 - Chương V: nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố của nhà sản xuất về những thay đổi đó. 
- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn thì phải cung cấp các tài liệu chứng minh tính tương đương của hàng hóa (kèm theo yêu cầu tại mục 1.2.b4 Chương V).
b4. Đối với hàng hóa nhà thầu chào tương đương:
- Nhà thầu được phép chào hàng hóa tương đương đối với các hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, trường hợp hàng hóa nhà thầu chào của nhà sản xuất khác với nhà sản xuất được đánh dấu (X) tại cột (4) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu chủ đầu tư đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V, Nhà thầu phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, cụ thể:
(i) Lập bảng so sánh chi tiết tính tương đương hoặc tốt hơn với vật tư, thiết bị gốc của chủ đầu tư, không giới hạn các điểm sau:
- Tính năng sử dụng, đồng bộ tương thích về công nghệ và kích thước lắp đặt/kết nối với các thiết bị/hệ thống hiện hữu của chủ đầu tư;
- Thông số, đặc tính kỹ thuật giữa hàng hóa E-HSMT và hàng hóa E-HSDT, 
 (ii) Xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa chào tương đương trong E-HSDT phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tương thích đồng bộ với công nghệ, thiết bị/hệ thống hiện hữu của chủ đầu tư.
(iii) Nhà thầu cam kết chịu toàn bộ chi phí bồi thường các thiệt hại gây ra do sự không tương thích hoặc do lỗi vật tư, thiết bị nhà thầu cung cấp gây ra cho các thiết bị/hệ thống của chủ đầu tư sau khi lắp đặt, vận hành chạy thử và trong thời gian bảo hành.
c) Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa 
Hàng hóa dự thầu phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Van điện từ
	Mã thiết bị: VF5244-4DZ1-04F

	2
	Bộ điều khiển lọc bụi tĩnh điện
	Model: MVC-196 (Microcomputer Automatic Voltage Controller for HV Silicon Rectifying Transformer, 
Model: GGAj02-1.8A/72kV 185kVA)

	3
	Bộ điều khiển phun dầu vành răng lớn máy nghiền
	Model: SM-E 42012
Nguồn cấp: 220VAC

	4
	Bộ hiển thị nhiệt độ
	Model: TK4W-A4SN
Size: DIN W 96 X H48mm
Power supply: 100~240VAC

	5
	Cảm biến boiler leakage
	Sonic Sensor
Type: DZXL-VI
Voltage: 12/24VDC
(Bao gồm giắc kết nối)

	6
	Cảm biến đo nồng độ axit/bazơ
	Mã đầu dò: TB4680E03

	7
	Cơ cấu truyền động khí nén (Pneumatic Actuator)
	Type: DA 52
Code/Model: 82DA0010
Working press: 8 bar MAX
Working temp: -20°C + 85°C

	8
	Màn hình điều khiển máy nén khí điều khiển
	PN: 46854014 VERSION 24580995-V350

	9
	Màn hình điều khiển máy nén khí tro bay
	Model: 88290007-789
Điện áp: 220V

	10
	PLC
	Model: 6ES7 214-2BD23-0XB8

	11
	PLC
	MicroLogix 1400 32 point controller
- CAT: 1766-L32BWA
- SERIES LETTER: B
- FW: 15
- Input: 12-24VDC, CLASS 2
- Relay outputs: 1400VA Max
- Line: 100 - 240VAC, tần số 50-60Hz

	12
	Card CPU
	Loại: WZJ-21
Dùng cho thiết bị WZJ-22 Microcomputer DC insulation detector

	13
	Board cảm biến (Transducer pressure board)
	Model: 208-050-02
SN: 093413AR

	14
	Board màn hình
	Mã board : CCA-08732-0859
Hàng hóa mua sắm chobộ transmitter đo lưu lượng có thông số sau:
+ Model: 8750WDMT1A1FTSA120CA1
M4C1G1Q4
+ Supply: 12-42 VDC; 1,2A; 15W
+ Output: 4-20 mA
+ S/N: 13195198)

	15
	Cảm biến đo nồng độ bụi
	Model: DHT-T10
PN: 1050577
SN: 16418366

	16
	Ống dẫn quang
	Tổng chiều dài dây quang: 3420 mm
Đầu quang lắp cảm biến: DxL: 8x12mm
Đầu quang bên trong lò: DxL: 8x27mm
(Hàng hóa mua sắm để kết nối với sensor phát hiện ngọn lửa:
Model: 110-12-17
P/N: 38321-22)

	17
	Sensor phát hiện ngọn lửa
	Model: 110-12-17
P/N: 38321-22

	18
	Transmitter đo lưu lượng dầu
	Model: 266DRH.H.S.R.R.S.A.7.LS.B2.C1 
Thông số màng cách ly:
+ S26MA.H.A2.S.SM.B.C.G.Q.7
+ S26MA.L.A2.S.SM.B.C.G.Q.7


1.3. Các yêu cầu khác: 
a) Tiến độ cung cấp hàng hóa: 
- Thời gian giao hàng trong vòng 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực theo yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV của E-HSMT.
b) Yêu cầu về bảo hành hàng hóa
- Trong thời gian bảo hành hàng hóa: Tất cả hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất và tối thiểu 365 ngày kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu bàn giao hàng hóa (trong trường hợp phải sửa chữa khắc phục thì thời gian bảo hành được tính thêm bằng thời gian sửa chữa; trong trường hợp phải thay thế mới thì thời gian bảo hành được tính lại từ đầu đối với vật tư thay thế).
- Yêu cầu điều khoản sau thời gian bảo hành: Nhà thầu cam kết nhà thầu và nhà sản xuất các thiết bị chính tham gia cung cấp vật tư thiết bị trong Hợp đồng này sẽ không đưa ra bất kỳ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cung cấp vật tư thiết bị dự phòng/thay thế sau thời gian bảo hành của Hợp đồng. Cam kết này bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định cản trở sự tiếp cận của Chủ đầu tư tới cách dịch vụ và vật tư thiết bị nêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống.
Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
- Kiểm tra thực tế theo quy cách đóng gói của Nhà sản xuất, hàng mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, đầy đủ tem mác của hàng hóa.
- Kiểm tra đầy đủ bản gốc hoặc bản sao y công chứng chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương, Tờ khai Hải quan (có thể không thể hiện giá trị hàng hóa) có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu. Trường hợp nhà thầu cung cấp bản sao y công chứng, Nhà thầu phải cung cấp bản cam kết chịu trách nhiệm pháp lý của các loại giấy tờ nêu trên.
- Kiểm tra về hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật, tính năng kỹ thuật, tình trạng và số lượng của hàng hoá, nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
- Tài liệu kỹ thuật: Nhà thầu cung cấp các tài liệu kỹ thuật,hướng dẫn lắp đặt (nếu có).
- Hàng hóa sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng đến và được Chủ đầu tư kiểm tra về hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật, tính năng kỹ thuật, tình trạng và số lượng của hàng hóa, nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
- Kiểm tra, thử nghiệm vật tư thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất (nếu có).
- Trường hợp hàng hoá nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và/hoặc nhà thầu sẽ có trách nhiệm cung cấp miễn phí hàng hoá khác cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hoá không phù hợp đó, trong vòng 15 ngày sau khi nhận được khiếu nại của Chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại số hàng hoá không phù hợp đó theo yêu cầu và bằng chi phí của nhà thầu.
- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế theo quy định nêu trên thì chủ đầu tư có quyền mua hàng của đơn vị khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có.

